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BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2020 

MÃ TÊN BÁNH 
T. LƯỢNG 

(gr) 
ĐVT GIÁ 

DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG 

KC 
KC_Trăng vàng Black N Gold Kim Cương (6 

bánh x 160g + 1 trà) 

 
Hộp 4,500,000 

G6 
G6_Trăng vàng Black N Gold  

(6 bánh x 160g + 1 trà) 

 
Hộp 3,000,000 

G4 
G4_Trăng vàng  Black N Gold  
(4 bánh x 160g + 1 trà) 

 
Hộp 1,500,000 

HKD 
HKD_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ 

(4 bánh + 1 trà) 

 
Hộp 1,200,000 

HKV 
HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa 
Vàng (4 bánh + 1 trà) 

 

Hộp 1,200,000 

PLX6 
PLX6_ Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh 
(6 bánh x 120g) 

 

Hộp 1,000,000 

HND 
HND _ Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ 
(4 bánh x 180g) 

 
Hộp 700,000 

HNV 
HNV_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng 

(4 bánh x 180g) 

 
Hộp 700,000 

G2 
G2_Trăng vàng Black N Gold ( 2 bánh x 
160g + trà) 

 
Hộp 600,000 

HNC 
HNC_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Cam 

(4 bánh x 160g) 

 
Hộp 600,000 

HNT 
HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím 
(4 bánh x 160g) 

 
Hộp 600,000 

HNAB 
HNAB_Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình 

( 4 bánh x 160g) 

 
Hộp 500,000 

HNX 
HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh 

(4 bánh) 

 
Hộp 500,000 
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OREO4 OREO4_Bánh trung thu Oreo 4 bánh 
 

Hộp 320,000 

OREO2 OREO2_Bánh trung thu Oreo 2 bánh 
 

Hộp 170,000 

DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800G 

24 24_Gà quay sốt X.O (4 Trứng)  800 Cái 390,000 

DÒNG BÁNH NƯỚNG 230G 

B B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) 230 Cái 165,000 

2 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) 230 Cái 135,000 

3 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) 230 Cái 120,000 

4 4_ Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) 230 Cái 120,000 

5 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) 230 Cái 100,000 

T T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) 230 Cái 100,000 

6 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) 230 Cái 97,000 

L L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) 230 Cái 97,000 

M M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) 230 Cái 97,000 

7 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) 230 Cái              94,000 

R R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) 230 Cái 94,000 

DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR 

21 21_Gà quay jambon (1 trứng) 150 Cái 75,000 

A1 A1_Nấm đông cô sốt rượu (1 trứng) 150 Cái 75,000 

31 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) 150 Cái 70,000 
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41 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) 150 Cái 70,000 

40 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) 150 Cái 65,000 

51 51_Hạt sen (1 trứng) 150 Cái              62,000 

L1 L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) 150 Cái              62,000 

SR1 SR1_Sầu riêng (1 trứng) 150 Cái              62,000 

T1 T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) 150 Cái 62,000 

61 61_Đậu Xanh (1 trứng) 150 Cái  59,000 

71 71_Sữa Dừa (1 trứng) 150 Cái 59,000 

M1 M1_Khoai môn (1 trứng) 150 Cái 59,000 

R1 R1_Đậu đỏ (1 trứng) 150 Cái 59,000 

60 60_Đậu xanh (0 trứng) 150 Cái 54,000 

BÁNH NƯỚNG 130G 

4S 4S_Thập cẩm lạp xưởng ( 0 trứng) 130 Cái 43,000 

3S 3S_Thập cẩm Jambon  ( 0 trứng) 130 Cái 43,000 

6S 6S_ Đậu xanh  ( 0 trứng) 130 Cái 37,000 

7S 7S_ Sữa dừa ( 0 trứng) 130 Cái 37,000 

BÁNH LAVA 

LAVA6 
LAVA6_BTT lava Trứng Chảy (6 bánh x 

80g) 
480 Hộp 450,000 

LAVA3 
LAVA3_BTT lava Trứng Chảy (3 bánh x 
80g) 

240 Hộp 220,000 

LVPM LVPM_BTT Trứng Chảy Phô Mai 80 Cái 70,000 

LVDC 
LVDC_BTT Lava Trứng Chảy đậu xanh chà 

bông 
80 Cái 70,000 

LVTS LVTS_BTT lava Trứng Chảy Trứng Sữa 80 Cái 70,000 

DÒNG BÁNH DẺO 250G 
  

Cái 
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81 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) 250 Cái 90,000 

82 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) 250 Cái 75,000 

83 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) 250 Cái 75,000 

85 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) 250 Cái 68,000 

86 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) 250 Cái 68,000 

89 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng) 250 Cái 68,000 

  BÁNH DẺO 180GR 
  

Cái 

91 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) 180 Cái 65,000 

92 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) 180 Cái 55,000 

93 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) 180 Cái 55,000 

95 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng 180 Cái 50,000 

96 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng 180 Cái 50,000 

99 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng 180 Cái 50,000 

BÁNH DẺO 150GR 

S6 S6_Dẻo đậu xanh 0 trứng 150 Cái 34,000 

S5 S5_Dẻo hạt sen 0 trứng 150 Cái 34,000 

DÒNG BÁNH XANH 150GR (Chay) 
  

Cái 

XTX Trà xanh hạt MACADAMIA 150 Cái 65,000 

XDX Đậu xanh hạnh nhân 150 Cái 65,000 

XMD Mè đen hạt dưa 150 Cái 65,000 

XHS Hạt sen hạt chia 150 Cái 65,000 

DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI 

HV Bánh heo vàng (nhân phô mai) 120 Cái 40,000 



Website: trungthu.congquynh.vn    Email: kinhdoanh@congquynh.vn    Hotline:  0906 309 885 - 0933 138 885 

   

     
 

  

 

- Giá đã bao gồm thuế VAT. Giao Hàng miễn phí tại TP HCM. 

- Bánh mới xuất xưởng, chất lượng đảm bảo chính hãng 100%. 
- Hỗ trợ In logo, thương hiệu lên hộp bánh theo yêu cầu. 

- Hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được chiết khấu tốt nhất và đầy đủ mã bánh. 
- Quà tặng áo mưa cao cấp cho người liên hệ. (*) 

(*) Áp dụng cho khách hàng đặt từ 20 hộp 4 bánh. 
 
 

Mọi thông tin xin liên hệ: Nhà Phân Phối Chính Thức Bánh Trung kinh Đô 2020 

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA          MST: 0315818543 

Địa chỉ: 49/31 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TPHCM 

      VPGD: 20 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM  

                 Hotline:  0906 309 885 - 0933 138 885       Tel: 028.38374987 
           Email: kinhdoanh@congquynh.vn 

                  Website: trungthu.congquynh.vn 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

CV Bánh cá vàng (nhân socola sữa) 120 Cái 40,000 

mailto:kinhdoanh@congquynh.vn
https://trungthu.congquynh.vn/

